
106 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 3/2025 https://doi.org/10.53818/jfst.03.2025.575

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG DHA LÀM GIÀU THỨC ĂN SỐNG ĐẾN SINH 
TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CỦA CÁ HỒNG ĐỎ  

(Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)
EFFECTS OF DHA CONTENT IN LIVE FOOD ENRICHMENT ON GROWTH AND SURVIVAL 

RATE OF MALABAR RED SNAPPER (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)
Nguyễn Văn Minh*, Phạm Thị Anh, Phan Văn Út

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Minh, Email: minhnguyen@ntu.edu.vn

Ngày nhận bài: 16/6/2025; Ngày phản biện thông qua: 29/6/2025; Ngày duyệt đăng: 20/09/2025

TÓM TẮT
Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng các hàm lượng DHA làm giàu thức ăn 

sống khác nhau (50, 100, 150, 200 và 250 mg/L) đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng đỏ. 
Ấu trùng cá hồng đỏ mới nở được ương trong các bể composit 500  với mật độ 15 con/L. Ấu trùng cá 
được cho ăn thức ăn sống là luân trùng Brachionus plicatilis dòng nhỏ, làm giàu bằng DHA protein 
Selco (từ ngày tuổi thứ 2 trở đi đến ngày tuổi thứ 17) và nauplius Artemia làm giàu bằng A1 DHA Selco 
(INVE, Thái Lan) từ ngày 14 trở đi cho ăn đến 28 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng 
DHA làm giàu ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng đỏ (P < 0,05). Trong phạm 
vi hàm lượng DHA bổ sung vào thức ăn sống từ 50-200 mg/L, nồng độ chất làm giàu càng cao thì tốc độ 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá càng cao. Hàm lượng DHA 200 mg/L được xác định là phù hợp để làm 
giàu thức ăn sống trên ấu trùng cá hồng đỏ. 

Từ khoá: Cá hồng đỏ, DHA làm giàu, tăng trưởng, tỷ lệ sống
ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of different DHA enrichment levels (50, 100, 150, 
200, and 250 mg/L) in live feeds on the growth and survival of Malabar red snapper larvae. Newly 
hatched red snapper larvae were reared in 500 L composite tanks at a density of 15 larvae/L. The larvae 
were fed with small-type rotifer Brachionus plicatilis, enriched with DHA protein Selco from day 2 to day 
17 day post hatched, and nauplius Artemia enriched with A1 DHA Selco (INVE, Thailand) from day 14 
onward until 28 days post hatched. The experiment was carried out in triplicate over a 28-day period. 
The results showed that DHA enrichment levels significantly affected the growth and survival of Malabar 
red snapper larvae (P < 0.05). Within the range of 50-200 mg/L DHA added to live food, a higher 
enrichment concentration would result in a higher growth rate and survival rate of the larvae. A DHA 
level of 200 mg/L was determined to be optimal for enriching live feeds for Malabar red snapper larvae.

Key words: Red snapper, DHA enrichment, Growth, Survival rate, Larvae
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cá hồng đỏ Lutjanus malabaricus thuộc
nhóm loài có kích thước lớn, tăng trưởng 
nhanh và giá trị kinh tế cao thuộc họ cá hồng 
Lutjanidae, được nuôi ở nhiều nước trong khu 
vực. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, 
những nghiên cứu về sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm đối tượng này còn rất khiêm tốn. 
Thông về kỹ thuật ương nuôi cá hồng, nhất là 
ở giai đoạn ấu trùng rất ít và rời rạc.  Một số 

loài khác trong họ cá hồng đã được nghiên cứu 
cho sinh sản tự nhiên và nhân tạo thành công 
ở các nước Đông Nam Á và Australia như: 
L. kasmira, L. stellatus, L. campechanus, L.
griceus, L. analis, L. johnii, L. erythropterus
và L. argentimaculatus, nhưng kết quả ương
nuôi và sản xuất con giống vẫn còn hạn chế, tỷ
lệ sống thấp, nhất là giai đoạn ấu trùng [5,6].
Ấu trùng cá biển mới nở ra kích thước thường
rất nhỏ, hình dạng cơ thể chưa phát triển hoàn
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thiện, các cơ quan trong cơ thể cũng chưa phát 
triển đầy đủ, đặc biệt là hệ tiêu hóa, chúng cần 
trải qua giai đoạn biến thái khác nhau theo 
thời gian để có được cơ thể giống như cá thể 
trưởng thành. Nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng 
cá biển trong thời kì đầu mới nở rất cao, vì vậy 
việc tối ưu hóa chế độ cho ăn, loại thức ăn với 
các dinh dưỡng thiết yếu là điều quan trong 
cho sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ở 
giai đoạn ngoại sinh đầu tiên [10]. Thức ăn 
sống phổ biến hiện nay được sử dụng dành 
cho ấu trùng cá biển là Copepoda, luân trùng, 
Artemia và trứng hàu được thụ tinh, trong đó 
phổ biến nhất vẫn là luân trùng và Artemia 
nauplii do kích thước nhỏ, khả năng gây nuôi 
hàng loạt và có thể bổ sung thêm các chất dinh 
dưỡng [14]. Luân trùng thuộc giống Brachionus 
thường được chọn làm thức ăn đầu tiên cho 
nhiều loài cá biển ngay sau khi hết noãn 
hoàng, Artemia được sử dụng khi kích cỡ 
miệng của ấu trùng mở rộng hơn, thời điểm 
cho ăn Artemia tùy thuộc vào loài và mức độ 
phát triển. Tuy nhiên khi phân tích hàm lượng 
dinh dưỡng của luân trùng và Artemia cho 
thấy một số acid béo không no như acid 
eicosapentaenoic (EPA), acid docosahexaenoic 
(DHA), vitamin và khoáng chất bị thiếu hụt và 
không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của ấu 
trùng cá biển, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao và tốc 
độ tăng trưởng thấp [9,5].

DHA tham gia vào cấu trúc tế bào, hoạt tính 
enzyme, đặc biệt là tế bào thần kinh như võng 
mạc và não bộ [1,8,29] nên rất quan trọng đối 
với sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 
cá. Các loài cá biển có nhu cầu cao đối với 
DHA cũng như đối với một số HUFA (Highly 
unsaturated fatty acid) khác ở giai đoạn phát 
triển sớm trong vòng đời [1,17,25,37]. Trong 
khi ấu trùng cá ở giai đoạn sớm chưa thể sử 
dụng thức ăn tổng hợp mà phải dựa vào thức 
ăn sống như luân trùng và Artemia, nên nhiều 
phương pháp làm giàu thức ăn sống đã được 
áp dụng để tăng hàm lượng omega 3-HUFA, 
trong đó có DHA, đáp ứng nhu cầu của cá. Tùy 
thuộc vào điều kiện nuôi, loài cá, giai đoạn 
phát triển mà sử dụng chất làm giàu với nồng 
độ khác nhau nhằm cải thiện hàm lượng các 

chất dinh dưỡng thiết yếu ở thức ăn sống cho 
cá [9,18,24,37]. Trong nghiên cứu này, DHA 
Protein Selco và A1 DHA Selco (INVE, Thái 
Lan) được sử dụng để làm giàu luân trùng và 
Artemia ở các mức khác nhau và cho ấu trùng 
cá hồng đỏ ăn, từ đó đánh giá mức độ sinh 
trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng đỏ.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là cá hồng đỏ

(Lutjanus malabaricus) giai đoạn cá bột mới 
nở, chiều dài trung bình 1,95 ± 0,01 mm và 
khối lượng là 0,50 ± 0,00 mg, ương nuôi trong 
thời gian 28 ngày. Thí nghiệm được thực hiện 
tại Trại sản xuất giống cá biển thuộc thôn Cát 
Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa. Nguồn cá bột sử dụng trong thí 
nghiệm này là kết quả cho sinh sản cá hồng 
bố mẹ, được nuôi vỗ thành thục trong lồng đặt 
tại biển Hòn Lăng thuộc đầm Nha Phu, Khánh 
Hòa.

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
- Ấu trùng cá hồng đỏ được ương trong các

bể composite hình trụ tròn có thể tích 500 L 
(chứa 350 L nước), mật độ nuôi là 15 con/L 
bằng thức ăn luân trùng Brachionus spp. 
(dòng nhỏ, chiều dài 120-210 µm) và nauplius 
Artemia (Artemia franciscana). Sử dụng DHA 
để làm giàu luân trùng (DHA Protein Selco; 
INVE, Thái Lan) và Artemia (A1 DHA Selco; 
INVE, Thái Lan) với 05 mức khác nhau gồm 
50, 100, 150, 200 và 250 mg/L. Ngoài ra, có 1 
nghiệm thức đối chứng trong đó cá được cho 
thức ăn không làm giàu bằng DHA. Mỗi 
nghiệm thức được thực hiện với 03 lần lặp. Ấu 
trùng từ 2 đến 17 ngày tuổi cho ăn luân trùng 
với mật độ 15 – 20 con/mL, chia làm 2 lần/ngày 
(vào lúc 8h00 và 14h00). Trong thời gian cho 
ăn luân trùng bổ sung vi tảo Nannochloropsis 
oculata 2 – 3 lần/ngày với mật độ 103 – 104 
tb/mL, để ổn định môi trường và làm thức ăn 
cho luân trùng. Từ ngày 14 đến ngày 28, cho 
ấu trùng ăn bằng nauplius của Artemia với mật 
độ 3 – 5 con/mL, chia làm 3 lần/ngày (vào lúc 
8h00, 11h30 và 15h30).
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- Luân trùng được thuần hóa và nuôi bằng
men bánh mì theo phương pháp nuôi thu bán 
liên tục. Artemia được ấp nở và thu theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất. Luân trùng và nauplius 
Artemia được làm giàu bằng DHA tương ứng 
với các nghiệm thức làm giàu (50-250 ppm). 
Mật độ làm giàu luân trùng và Artemia lần lượt 
là 500 và 100 con/L. Thời gian làm giàu luân 
trùng và Artemia được thực hiện theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất, lần lượt là 6 giờ và 9 giờ. 
Sau khi làm giàu, thức ăn sống được rửa sạch, 
định lượng và cung cấp vào bể ương nuôi ấu 
trùng cá hồng đỏ thí nghiệm.

- Các yếu tố môi trường như nhiệt độ nước,
độ mặn, pH, oxy hòa tan thường xuyên được 
theo dõi nhằm đảm bảo nằm trong khoảng 
thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của 

ấu trùng cá hồng đỏ. Từ ngày thứ 15 trở đi, 
tiến hành siphon và thay 10-20% nước bể nuôi 
thí nghiệm hàng ngày.

3. Thu thập và xử lý số liệu
- Số liệu về môi trường:
Hàng ngày đo các yếu tố môi trường nước

nhiệt độ,  pH, độ mặn, hàm lượng oxy hòa tan 
(DO) vào lúc 6:00 -7:00 và 14:00 - 15:00.

+ Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân (độ
chính xác 1oC), độ mặn đo bằng tỷ trọng kế.

+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) được đo
bằng máy cầm tay DO60 (Digital Dissolved 
Oxygen mete; WIGGENS).

+ pH được đo bằng máy pH/ORP meter
(AquaShock)

+ Độ mặn đo bằng tỷ trọng kế.

Hình 2. Thiết bị đo pH và DO

- Số liệu về tăng trưởng, tỷ lệ sống:
Xác định chiều dài, khối lượng của cá:
+ Tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm, sử dụng

kính hiển vi có gắng trắc vi thị kính để xác 
định chiều dài của 30 (n=30), sau đó tính giá trị 
trung bình của ấu trùng. Xác định khối lượng 
cá bằng cân điện tử (độ chính xác 0.0001 g)

+ Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, bắt
ngẫu nhiên 30 con từ mỗi bể, đo chiều dài bằng 
thước nhựa (độ chính xác 1 mm) và cân khối 
lượng để xác định tốc độ tăng trưởng và hệ số 
điều kiện cơ thể (K-condition factor). 

+ Thu ngẫu nhiên mỗi bể 30, cho vào túi
nhựa zip và bỏ vào thùng xốp có chứa đá lạnh 
để chuyển mẫu cá về Phòng thí nghiệm thuộc 
Trung tâm Thí nghiệm thực hành - Trường Đại 
học Nha Trang để giải phẫu xác định khối lượng 

nội tạng, khối lượng gan (dùng cân OHAUS 
(PX4202E – USA; độ chính xác 0,0001 g).

- Công thức tính toán:
+ Mức tăng chiều dài (LG):

LG (mm) = L2 - L1
+ Mức tăng khối lượng (WG):

WG (mg) = W2 - W1
+ Tốc độ tăng trưởng chiều dài cá theo ngày

(Daily Weight Gain - DWG): 

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài
(Specific Growth Rate –SGRL): 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 109

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 3/2025

+ Tốc độ tăng trưởng khối lượng cá theo 
ngày (Daily Weight Gain - DWG): 

 + Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 
lượng (Specific Growth Rate –SGRW): 

+ Hệ số biến thiên về chiều dài, khối lượng 
(CV- Coefficient of variation):

+ Hệ số điều kiện cơ thể (CF-condition 
factor):

+ Tỷ lệ sống:  

Trong đó:
Wt1; Lt1: Khối lượng, chiều dài của cá (g) tại 

ngày nuôi t1

Wt2; Lt2: Khối lượng, chiều dài cá (g) tại 
ngày nuôi t2 

TLS: Tỷ lệ sống (%).

n1; n2: Tổng số cá thả ban đầu và tổng số 
cá khi kết thúc thí nghiệm.

Số liệu được thu thập và xử lý trong 
phần mềm Microsoft Excel 2021 và SPSS 
Version 26.0. Tùy thuộc vào từng chỉ tiêu cụ 
thể mà số liệu được trình bày ở dạng trung 
bình (TB) của 3 lần lặp ± độ lệch chuẩn (SD-
standard deviation), TB± sai số chuẩn (SE-
Standard error) hoặc khoảng biến động. Tất 
cả các số liệu được phân tích bằng phương 
pháp phân tích phương sai một yếu tố (One 
Way ANOVA). Sử dụng Post hoc test để so 
sánh sự sai khác giữa các nghiệm thức theo 
phương pháp Tukey test trên phần mềm 
SPSS, version 26.0. Đối với tỷ lệ sống số liệu 
được chuyển sang dạng arsine trước khi thực 
hiện phân tích ANOVA.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 

LUẬN
1. Yếu tố môi trường nước
Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường 

nước thí nghiệm được trình bày ở bảng dưới 
đây (Bảng 3.1). Trong thời gian thí nghiệm, 
nhiệt độ môi trường nước có sự biến động 
giữa buổi sáng (28,7±0,5) và buổi chiều 
(31,7±0,5), trong khi các yếu tố khác như độ 
mặn. pH và hàm lượng oxy hòa tan không có 
sự sai khác lớn trong ngày. 

Bảng 3.1 Một số yếu tố môi trường nước 

Yếu tố môi trường Buổi sáng Buổi chiều

Nhiệt độ (oC) 27,0-29,5
(28,7±0,5)

30,0-32,5
(31,7±0,5)

Độ mặn (S‰) 32,0-34,0
(32,5±0,4)

32,0-34,0
(33,2±0,4)

pH 8,0-8,5 8,3-8,7

DO (mg/L) 5,1-5,8
(5,5±0,3)

5,7-6,5
(6,1±0,3)

Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± SD và khoảng biến động (giá trị trong ngoặc đơn)
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Cá hồng đỏ phân bố nhiều ở vùng biển khu 
vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: từ biển Đỏ và 
bờ biển Đông Châu Phi tới quần đảo Hawai 
và Marquesan, bắc tới đông nam Nhật Bản. 
Chúng phân bố ở những vùng biển ấm, nơi 
có nhiệt độ môi trường nước dao động trong 
khoảng từ 25 - 32°C, phù hợp cho các loài thủy 
sản khu vực nước ấm. Đối với hầu hết các loài 
thủy sản, pH phù hợp cho sự sinh trưởng là từ 
6 – 9. Kết quả các yếu tố môi trường ở Bảng 
3.1 cho thấy các yếu tố môi trường nước nuôi 
phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của ấu 
trùng cá hồng đỏ.

2. Ảnh hưởng hàm lượng DHA làm giàu 
luân trùng và Artemia lên sinh trưởng của 
cá hồng đỏ

2.1. Tăng trưởng về chiều dài
Chiều dài cuối của cá thí nghiệm dao động 

trong khoảng 9,44 - 17,05mm, trong đó nghiệm 
thức không bổ sung DHA có cho tăng trưởng 
chiều dài thấp nhất và có sự sai khác với tất 
cả các nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức bổ 
sung 50mg/L có mức tăng trưởng theo chiều 
dài cao hơn nghiệm thức đối chứng nhưng thấp 
hơn các nghiệm thức có bổ sung DHA ở mức 
cao hơn (P<0,05). Giữa hai nghiệm thức bổ 
sung 100 và 150mg/L không có sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê về cả chiều dài gia tăng và tốc 
độ tăng trưởng đặc trưng SGR (P >0,05). Hai 
mức bổ sung 200 và 250mg/L tăng trưởng theo 
chiều dài cá không có sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê, tuy nhiên tăng trưởng chiều dài của 
cá ở hai nghiệm thức này lớn hơn nghiệm thức 
bổ sung DHA thấp là 50 và 100mg/L (P <0,05) 
(Bảng 3.2).

Bảng 3.2 Tăng trưởng về chiều dài của ấu trùng cá hồng đỏ ở các nghiệm thức làm giàu DHA

Nghiệm thức CT 50 100 150 200 250

Lbd (mm) 1,95±0,00 1,95±0,00 1,95±0,00 1,95±0,00 1,95±0,00 1,95±0,00

Lkt (mm) 9,44±0,70a 12,11±1,44b 14,24±1,58 c 15,54 ±1,48d 16,7± 1,32e 17,05±1,28e

LG (mm) 7,49±0,15a 10,16 ±0,90 b 12,29±0,21 c 13,59±0,07cd 14,75±0,07d 15,10 ± 0,23d

DGL(mm/ngày) 0,27±0,01a 0,36±0,03b 0,44±0,01c 0,48±0,02cd 0,52±0,02d 0,54± 0,02d

SGRL (%/ngày) 5,63±0,06b 6,50±0,16b 7,10± 0,05c 7,40±0,16cd 7,67±0,01d 7,74±0,05d

Số liệu trình bày dạng TB ± SE; NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 lần lượt là các nghiệm thức hàm lượng làm giàu DHA 50, 
100, 150, 200 và 250 ppm; CT: nghiệm thức đối chứng (cho thức ăn sống không làm giàu DHA) Các ký tự khác nhau 
trong cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

2.1. Tăng trưởng về khối lượng 
Tương tự như sinh trưởng theo chiều dài của 

ấu trùng, bảng 3.3 cho thấy mức sinh trưởng 
theo khối lượng của ấu trùng cũng có sự sai 
khác giữa các nghiệm thức thí nghiệm. Ttrong 
đó nghiệm thức 200 và 250mg/L đạt mức độ 
tăng trưởng theo khối lượng tốt nhất ở tất cả 
các chỉ tiêu như khối lượng cuối, khối lượng gia 
tăng trong thời gian thí nghiệm, khối lượng gia 
tăng/ngày, tốc độ tăng trưởng đặc trưng, không 
có sự sai khác giữa hai nghiệm thức này, nhưng 
có sự khác biệt với các nghiệm thức còn lại 

(P <0,05). Hàm lượng mức làm giàu DHA vào 
thức ăn sống gia tăng kéo theo sự tăng trưởng 
của khối lượng ấu trùng từ mức 50mg/L cho 
đến mức 200mg/L và ở mức 250mg/L bắt đầu 
có xu hướng không tiếp tục gia tăng và cũng 
không làm giảm tăng trưởng của ấu trùng. Ở 
nghiệm thức đối chứng (không bổ sung DHA) 
cho thấy tốc độ tăng trưởng thấp nhất ở tất cả 
các chỉ tiêu đánh giá về khối lượng và có sự 
sai khác với tất cả các nghiệm thức còn lại (P 
<0,05).
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Bảng 3.3 Tăng trưởng khối lượng (W) của ấu trùng cá hồng đỏ ở các nghiệm thức làm giàu DHA khác nhau

Nghiệm thức CT 50 100 150 200 250
Wbd (mg) 0,50 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,50 ± 0,00
Wkt (mg) 34,74±9,39a 45,83±16,98b 49,59±18,46b 96,8±29,56c 128,21±30,88d 131,36±26,59d

WG (mg) 34,24±11,84a 45,33±9,23b 49,1±11,51b 96,3±14,12b 127,73±11,81c 130,86±7,90c

DGW(mg/
ngày)

1,22±0,18a 1,63±0,32b 1,76±0,41b 3,43±0,48b 4,56±0,43c 4,66±0,22c

SGRW (%/
ngày)

14,15±0,44a 15,96±0,83b 16,19±0,94b 18,72±0,56c 19,77±0,33c 19,88±0,22c

Số liệu trình bày dạng TB ± SE; NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 lần lượt là các ngiệm thức hàm lượng làm giàu DHA 50, 100, 
CT: nghiệm thức đối chứng (cho thức ăn sống không làm giàu DHA)  150, 200 và 250 ppm; Các ký tự khác nhau trong 
cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

3. Ảnh hưởng hàm lượng DHA làm giàu 
luân trùng và Artemia lên hệ số phân đàn, 
hệ số điều kiện và tỷ lệ sống

Hệ số phân đàn là một chỉ tiêu đánh giá quan 
trọng trong sản xuất giống cá biển, hầu hết các 
loài cá biển đều là loài ăn thịt, chúng có thể 
tấn công lần nhau khi không đủ thức ăn hoặc 
cá lớn nuốt cá bé, điều này gây ra tình trạng 
hao hụt lớn trong các trang trại sản xuất giống 
cá biển. Việc kiểm soát mức độ phân đàn của 
cá cũng hỗ trợ giảm thiểu tỷ lệ chết, đồng thời 
gia tăng nguồn thu nhập cho các hộ nuôi. Ở 
thí nghiệm này hệ số phân đàn thấp ở các mức 
làm giàu cao như 200 hoặc 250mg/L, trong khi 
mức độ phân đàn cao ở các mức bổ sung hàm 
lượng DHA thấp như 50, 100 và 150mg/L, có 

sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm 
này (Bảng 3.4). Sau 28 ngày nuôi thì mức độ 
phân đàn tốt theo cả chiều dài và khối lượng 
đều nằm ở mức bổ sung 200mg/L (13,83±0,7 
và 40,29±5,43), lần lượt theo chiều dài và khối 
lượng. 

Hệ số điều kiện cơ thể CF là một trong 
những thông số thể hiện mức độ béo, gầy ở 
cá, qua đó chỉ số CF càng lớn thì cá càng béo 
và ngược lại. Chỉ số K ở cá hồng đỏ dao động 
2,19±0,03% - 2,49±0,23%. Kết quả ở bảng 3.4 
cho thấy không có sự khác biệt về mặt thống kê 
ở chỉ số CF của cá hồng đỏ (P>0,05). Điều này 
cho thấy nồng độ chất làm giàu thức ăn sống 
không ảnh hưởng đến hệ số điều kiện cơ thể 
của cá hồng đỏ.

Bảng 3.4 Hệ số phân đàn (CV) và hệ số điều kiện (CF) của ấu trùng cá hồng đỏ ở các nghiệm thức làm 
giàu DHA khác nhau

Nghiệm  
Thức 

CT 50 100 150 200 250

CvL (%) 12,76±0,69a  17,22± 1,42 c 19,17±1,32 bc 16,10±1,60 abc 13,83±0,70 ab 12,91±0,83 a

CvW (%) 46,99±0,59b  54,46±3,58 c 52,28± 1,29c  49,65±2,99 bc  40,29±5,43 ab 33,93±2,32a 
Cf (%) 2,48±0,08 2,22±0,17 2,19±0,03  2,29±0,14  2,49±0,23 2,20± 0,14
Sr (%) 3,87±0,38a 4,58±0,37a 7,00±0,24b 9,01±0,27c 12,90±0,28d 12,67±0,50d

Số liệu trình bày dạng TB ± SE; NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 lần lượt là các ngiệm thức hàm lượng làm giàu DHA 50, 100, 
150, 200 và 250 ppm; CT: nghiệm thức đối chứng (cho thức ăn sống không làm giàu DHA) Các ký tự khác nhau trong 
cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

Tỷ lệ sống của ấu trùng cá trong thí nghiệm 
ở giai đoạn này thấp, dao động từ 3,87 đến 

12,67% (Bảng 3.4). Từ kết quả trình bày ở 
bảng 3.4 cho thấy việc làm giàu DHA đã cải 
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thiện đáng kể tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng 
đỏ. Trong phạm vi 50 - 200 mg/L, nồng độ chất 
làm giàu DHA càng tăng thì tỷ lệ sống của ấu 
trùng cá hồng đỏ càng lớn. Tuy nhiên, khi tăng 
từ 200 lên đến 250 mg/L thì tỷ lệ sống không 
có sự khác biệt về thống kê (P>0,05).

4. Thảo luận
Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy việc bổ 

sung chất làm giàu DHA vào thức ăn sống đã 
cải thiện các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống 
của ấu trùng cá hồng đỏ. Khi tăng hàm lượng 
làm giàu từ 50 lên 200mg/L, sinh trưởng chiều 
dài, khối lượng và tỷ lệ sống của ấu trùng trùng 
tăng. Tuy nhiên, tiếp tục tăng nồng độ làm giàu 
lên 250 mg/L, cá chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ 
sống không có sụ khác biệt so với mức 200 
mg/L. Điều này cho thấy mức 200 mg/L là phù 
hợp làm giàu thức ăn sống cho cá hồng đỏ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng DHA với hàm 
lượng phù hợp có tác dụng kích thích sự phát 
triển của hệ thống tiêu hóa, quá trình biến thái 
của ấu trùng, nhờ đó cải thiện sinh trưởng, tỷ 
lệ sống [7,10,36], cũng như giảm stress và tập 
tính ăn thịt đồng loại. Ngược lại, sự thiếu hụt 
DHA là một trong những nguyên nhân gây 
stress cho cá, tăng tỷ lệ phân đàn, tăng tính ăn 
thịt đồng loại [17].

Một vấn đề quan trọng trong ương ấu trùng 
là giai đoạn bắt đầu ăn thức ăn ngoài [31]. Dạ 
dày chưa xuất hiện và hoạt động của enzyme 
kém cũng là những lý do gây khó khăn cho 
việc tiêu hóa, đặc biệt ấu trùng khó có thể 
ăn các loại thức ăn công nghiệp ở giai đoạn 
này. Ở giai đoạn đầu của cá biển, hệ tiêu hóa 
chưa phát triển hoàn thiện, ống tiêu hóa chưa 
có dạ dày, miệng, mắt và hậu môn chưa mở 
trong giai đoạn dinh dưỡng bằng noãn hoàng, 
thời gian dinh dưỡng nội sinh này kéo dài từ 2 
đến 3 ngày tùy thuộc vào loài cá, mùa vụ sinh 
sản, chất lượng cá bố mẹ và yếu tố môi trường 
(chủ yếu liên quan đến yếu tố nhiệt độ). Dạ dày 
của cá thường xuất hiện sau 15 đến 30 ngày từ 
khi bắt đầu nở. Giai đoạn đầu sau khi mới nở, 
enzyme tiêu hóa chỉ có trypsin, chymotripsin 
hoạt động mạnh, enzyme pepsin thường chỉ 
xuất hiện khi dạ dày hình thành và chúng sẽ gia 

tăng sau vài ngày khi có dạ dày. Các nhà khoa 
học đều cho rằng thời điểm xuất hiện dạ dày và 
enzyme tiêu hóa pepsin đánh dấu mức độ hoàn 
thiện về hệ tiêu hóa của cá biển [27]. 

Nhiều nghiên cứu đã thử nghiệm cho ăn 
thức ăn ngay sau khi mới nở, tuy nhiên tỷ lệ 
sống thấp và tốc độ tăng trưởng chậm đã cản 
trở các nghiên cứu liên quan, chính vì vậy thức 
ăn sống được coi là nguồn thức ăn chính, quan 
trọng và cần thiết cho ấu trùng ở giai đoạn đầu 
[4,32]. Dù luân trùng và Artemia thường được 
sử dụng cho hầu hết các loại ấu trùng cá biển, 
nhưng những thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là 
về axit béo thiết yếu vẫn tồn tại [2]. Vì hầu hết 
ấu trùng cá biển không thể tự tổng hợp các axit 
béo không bão hòa cao (HUFA) [34], nên hầu 
hết các trang trại sản xuất giống cá biển đều 
làm giàu thức ăn sống bằng các chất làm giàu 
khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng 
đã chỉ ra rằng ngay cả với việc làm giàu, tỷ lệ 
sống sót và hiệu suất tăng trưởng của ấu trùng 
vẫn thấp, việc nghiên cứu hàm lượng chất làm 
giàu cho từng loại cá khác nhau là cần thiết. 
Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của cơ thịt 
cá hồng đỏ cho thấy hàm lượng PUFA, nhất là 
các omega - 3 như DHA và EPA cao hơn một 
số loài khác như cá chẽm [30].

Qua phân tích tương quan về di truyền cho 
thấy mối liên hệ chặc chẽ về mặt di truyền đối 
với DHA cũng như một số loại omega-3 khác 
[30]. Điều này gợi ý rằng cá hồng đỏ đòi hỏi 
nhu cầu cao về hàm lượng các omega-3 thức 
ăn để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển, nhất là ở giai đoạn ấu trùng, với quá 
trình biến thái diễn ra mạnh mẽ. Việc đáp ứng 
nhu cầu cao về DHA và một số PUFA trong 
thực tế ương nuôi cá giai đoạn ấu trùng là một 
trong những thách thức lớn đối với thực tế sản 
xuất, bởi các loại thức ăn sống như luân trùng 
hay artemia chứa hàm lượng thấp PUFA, đòi 
hỏi cần làm giàu với liều lượng cao. Tuy nhiên, 
Kotani và cộng sự [14] nhấn mạnh rằng DHA 
ở mức 18% có ảnh hưởng tiêu cực đến ấu trùng 
P. major, và mức DHA trong luân trùng nên 
được kiểm soát ở khoảng 6 hoặc 13%. Các tác 
giả này cũng nhấn mạnh rằng n-3 HUFA trong 
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khẩu phần ăn là cần thiết cho sự tăng trưởng 
bình thường. Sự thiếu hụt HUFA (axit béo 
không bão hòa cao) có thể làm suy giảm tăng 
trưởng, sinh sản và tỷ lệ sống của cá, gây ra các 
biểu hiện như gan nhợt nhạt hoặc sưng, viêm 
cơ tim, gan nhiễm mỡ ở ruột, cong cột sống 
(lordosis), ăn mòn vây và hội chứng sốc [35]. 
HUFA chỉ được tổng hợp với nồng độ rất thấp 
từ các tiền chất là axit alpha-linolenic (ALA, 
18:3n-3) và axit linoleic (LA, 18:2n-6) [13] , 
do ấu trùng cá biển thiếu các enzyme delta-5 
và delta-6 desaturase cũng như elongase. Do 
đó, HUFA cần phải được cung cấp thông qua 
các loại thức ăn sống như copepod, luân trùng 
và Artemia để đáp ứng nhu cầu phát triển của 
ấu trùng [16]. Nhu cầu về HUFA ở cá và giáp 
xác đã được nghiên cứu rộng rãi. Tác động của 
HUFA trong khẩu phần ăn đối với cá giống của 
các loài như cá chim vàng (Trachinotus ovatus) 
[16], cá cam Nhật (Seriola dumerili) [23], cá 
tráp (Sparus auratus) [15] là những nghiên cứu 
được công bố gần đây nhất. Mặc dù làm giàu 
luân trùng là cần thiết để bổ sung DHA cho ấu 
trùng cá biển, tuy nhiên nhiều nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng thức ăn có hàm lượng HUFA cao có 
thể gây ảnh hưởng không tốt tới ấu trùng cá. 
Nếu cho ăn thức ăn >2% DHA và EPA có thể 
gây dị tật về xương [23], hay làm giảm tăng 
trưởng [36]. Nguyên nhân của vấn đề này có 
thể được giải thích là do sự gia tăng mức oxy 
hóa của các HUFA và giải phóng vào các mô 
của cá, gây độc cho cá  [12]. Trong nghiên cứu 
này ấu trùng cá hồng đỏ không có các biểu hiện 

về dị hình ở các mức làm giàu DHA khác nhau.
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

1. Kết luận
Làm giàu luân trùng Luân trùng và Artemia 

nauplii bằng các chất làm giàu DHA protein 
selco và A1 DHA selco ở mức 200mg/L cho 
tốc độ tăng trưởng theo chiều dài và khối lượng 
ở mức tối ưu cho sinh trưởng, phát triển và tỷ 
lệ sống.

Mức bổ sung hàm lượng chất làm giàu cho 
luân trùng 200mg/L giúp hỗ trợ giảm hệ số 
phân đàn theo cả chiều dài và khối lượng, đồng 
thời hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng.

2. Đề xuất ý kiến:
Cần tiếp tục nghiên cứu thêm các chỉ tiêu 

phân tích như hàm lượng DHA của luân trùng 
và ấu trùng Artemia ở các mức làm giàu khác 
nhau, phân tích thành phần sinh hóa của luân 
trùng và Artemia để kiểm tra, đảm bảo mức độ 
đáng tin cậy.
LỜI CÁM ƠN

Nội dung nghiên cứu được thực hiện dựa 
vào kinh phí của đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa 
“Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống 
và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ 
(Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 
1801) tại Khánh Hòa”; Mã số ĐT-2022-40304-
ĐL. Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn UBND 
tỉnh Khánh Hòa, sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Nha Trang 
đã hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thực hiện 
nghiên cứu này.
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